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Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Jetstar Pacific VASCO Bamboo Airways Viettravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 43.539   39.134   5.148   3.336   19072   1499   111.728     

Tăng/giảm so cùng kỳ 27,8%   18,0%   -18,6%   28,2%   4,0%   16,9%   16,6%     

                                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 37.659 86,5% 35.473 90,6% 4.796 93,2% 3.071 92,1% 18486 96,9% 1.420 94,7% 100.905 90,3%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   -7,8   -2,0   -0,3   -0,8   0,2   -2,1   -3,8   

                                

CHẬM CHUYẾN 5.880 13,5% 3.661 9,4% 352 6,8% 265 7,9% 586 3,1% 79 5,3% 10.823 9,7%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   7,8   2,0   0,3   0,8   -0,2   2,1   3,8   

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 617 1,4% 172 0,4% 10 0,2% 22 0,7% 6 0,0% 4 0,3% 831 0,7% 7,7% 

2. Quản lý, điều hành bay 115 0,3% 1 0,0% 1 0,0% 10 0,3% 1 0,0% 0 0,0% 128 0,1% 1,2% 

3. Hãng hàng không 665 1,5% 576 1,5% 78 1,5% 24 0,7% 115 0,6% 7 0,5% 1.465 1,3% 13,5% 

4. Thời tiết 162 0,4% 55 0,1% 38 0,7% 20 0,6% 26 0,1% 1 0,1% 302 0,3% 2,8% 

5. Lý do khác 1.316 3,0% 25 0,1% 13 0,3% 6 0,2% 27 0,1% 3 0,2% 1.390 1,2% 12,8% 

6. Tàu bay về muộn 3.005 6,9% 2.832 7,2% 212 4,1% 183 5,5% 411 2,2% 64 4,3% 6.707 6,0% 62,0% 

                                

HỦY CHUYẾN 547 1,2% 266 0,7% 9 0,2% 92 2,7% 64 0,3% 9 0,6% 987 0,9%   

Tăng/giảm so cùng kỳ (điểm)   -2,4   0,0   -0,1   0,9   0,0   0,4   -0,8   

1. Thời tiết 14 0,0% 56 0,1% 6 0,1% 43 1,3% 35 0,2% 6 0,4% 160 0,1% 16,2% 

2. Kỹ thuật 7 0,0% 57 0,1% 1 0,0% 40 1,2% 22 0,1% 2 0,1% 129 0,1% 13,1% 

3. Thương mại 0 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 4 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 9 0,0% 0,9% 

4. Khai thác 39 0,1% 151 0,4% 0 0,0% 2 0,1% 7 0,0% 0 0,0% 199 0,2% 20,2% 

5. Lý do khác 487 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 490 0,4% 49,6% 
 

 


